
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :25-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 195 27.02506:00 EVER OUTWIT Trần Thanh NhungP/S TS41 NHPANAMA

 96 3.55607:00 SAI GON GAS Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh Thọ 
Quang

P/S2 H3VIET NAM

 108 4.76008:00 NHA BE 10 Bùi Hữu HiếuP/S Phao Mỹ 
Khê

3 H3VIET NAM

 102 3.32109:00 LONG PHU 18 Bùi Hữu Hiếu Phao Mỹ 
Khê

P/S4 H3VIET NAM

 90 1.92609:00 ATLANTIC OCEAN 
01

Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh K83 LCP/S5 H3VIET NAM

 79 1.57311:00 HẢI HÀ 558 Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhP/S Petec 
Liên 
Chiểu

6 H3VIET NAM

 150 9.50311:00 BIENDONG 
MARINER

Phạm Quốc Dân TS4P/S7 NHVIET NAM

 96 3.55616:00 SAI GON GAS Lê Văn Hòa PVGAS Thọ 
Quang

8 H3VIET NAM

 150 9.50323:00 BIENDONG 
MARINER

Phạm Tấn DũngP/S TS49 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 147 11.78607:00 VIỆT THUẬN 
235-06

Hoàng ViệtP/S Bến số 2 
Chân Mây

10 NHVIET NAM

 92 2.98908:00 DAI TAY DUONG 
25

Hoàng Việt Bến số 2 
Chân Mây

P/S11 NHVIET NAM

 200 39.96420:00 BG BRILLIANCE Hoàng ViệtP/S Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

12 NHSingapore

Khu vực Quảng 
Nam

 158 12.52706:00 DE LONG Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp13 H1PANAMA

 150 9.98707:00 FUNENG 1 Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S14 H1PANAMA

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 84 1.99800:01 TRỌNG TRUNG 
189

Lê Trần Khánh Hiệp J3P/S15 H3VIET NAM

 289 89.60305:00 KERKIS Huỳnh Tấn Thiện Đỗ Văn Lợi Hòa Phát 
11

P/S16 NHBAHAMAS

 97 2.98706:00 HUY HOÀNG 222 Đỗ Văn Lợi Hòa Phát 
4

P/S17 NHVIET NAM

 180 21.01807:00 SONGA LEOPARD Nguyễn Hồng Minh Cửa 
Dock

P/S18 NHLiberia

 180 21.01808:00 SONGA LEOPARD Nguyễn Hồng MinhDock Cửa 
Dock

19 NHLiberia

 108 4.40910:00 LONG PHÚ 09 Lê Trần Khánh HiệpP/S J320 H3VIET NAM

 215 57.54111:00 EL CEDAR Huỳnh Tấn Thiện Hào 
Hưng

P/S21 NHSingapore

 89 1.83011:00 TRỌNG TRUNG 
89

Lê Trần Khánh Hiệp J3P/S22 H3VIET NAM

 84 1.99812:00 TRỌNG TRUNG 
189

Lê Trần Khánh HiệpP/S J423 H3VIET NAM

 79 1.61513:00 LUCKY DRAGON Lê Trần Khánh Hiệp J4P/S24 H3VIET NAM



 97 3.75814:00 OCEANUS 08 Lê Trần Khánh HiệpP/S J625 H3VIET NAM

 80 2.78515:00 PHƯƠNG NAM 
189

Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
7

P/S26 H3VIET NAM

 110 4.38016:00 TRUNG THẮNG 66 Lê Trần Khánh HiệpP/S Hòa Phát 
3

27 H3VIET NAM

 229 55.89816:30 PVT HERA Phan Minh CảnhP/S Phao 
SPM

28 NHVIET NAM

 79 1.61523:00 LUCKY DRAGON Lê Trần Khánh HiệpP/S J429 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 25 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


